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Ngày dạy: 16/3/2023
Tiết 24                            KIỂM TRA GIỮA KÌ II

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - Giúp HS nắm vững kiến thức cơ bản từ đầu học kì đến nay.
- Kiểm tra kiến thức của học sinh, khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống trong thực tế, từ đó đánh giá lại chất lượng dạy và học nhằm rút kinh nghiệm trong việc dạy và học.
2. Năng lực: - Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Rèn kĩ năng so sánh; nhận xét; đánh giá thái độ, hành vi của nhân vật trong tình huống; liên hệ thực tế.
- Rèn kĩ năng trình bày sạch sẽ, khoa học dưới dạng bài viết.
3. Phẩm chất: - Giáo dục lòng yêu thích môn học.
- Giáo dục ý thức học tập tự giác, nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
	- Thiết bị: GV chuẩn bị đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.
- Học liệu: Trong chương trình GDCD 8 từ đầu kì II đến nay.
A. * Hình thức kiểm tra: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
	Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	1
	1
	
	5

	Số điểm
	0,75
	
	
	2
	0,25
	
	3

	2. Phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0,5
	
	
	3
	
	
	3,5

	3. Phòng, chống nhiễm HIV/ AIDS
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1
	1
	3

	Số điểm
	0,25
	
	
	
	0,25
	2
	2,5

	4. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	2
	
	4

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	1,0

	Tổng số câu
	8
	
	
	2
	4
	1
	

	Tổng điểm
	2
	
	
	5
	1
	2
	10

	Tỉ lệ
	20%
	
	50%
	10%
	20%
	100%


A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
       Trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữa cái đáp án em cho là đúng nhất. 
Câu 1: Hành vi nào sau đây coi là tệ nạn xã hội? 
A.  Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng. 
B.  An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền. 
C.  Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an. 
D.  Vận động mọi người không trồng cây thuốc phiện. 
Câu 2: Tệ nạn xã hội ảnh hưởng như thế nào đến con người?
A. Giúp ta mau làm giàu.   		C. Tha hồ ăn chơi              		
C. Sức khoẻ, Tinh thần, Đạo đức.	D. Được mọi người quý trọng.
Câu 3: Những tệ nạn xã hội nào là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS? 
A. Ma túy và trộm cướp		B. Trộm cướp và mại dâm                              
C. Cờ bạc và ma túy   		D.  Ma túy và mại dâm
Câu 4:  Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội thuộc
A. Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
B. Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
C. Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
D. Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
Câu 5: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?
A. Lên án, phê phán, tố cáo.		B. Nêu gương.
C. Học làm theo.				D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
Câu 6: Câu tục ngữ: Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần khuyên chúng ta điều gì?
A. Anh, em phải trung thực với nhau.  B. Anh, em phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
C. Anh, em phải lo cho nhau.                      D. Anh, em phải có trách nhiệm với nhau.
Câu 7: Quyền và nghĩa vụ của con, cháu trong gia đình?
A. Cấm ngược đãi và có hành vi xúc phạm ông bà, cha mẹ.
B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà
C. Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà đặc biệt là những khi cha mẹ, ông bà đau ốm, bệnh tật
D.  Cả 3 đáp án trên đúng
Câu 8: Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.?
A. Cá nhân.		
B. Công ty tư nhân.		
C. Tổ chức phản động.
D. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.
Câu 9: Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Sử dụng súng tự chế.			
B. Dùng dao để đánh nhau.                                 
C. Phát hiện hành vi vi phạm báo lên chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền.
D. Hút thuốc lá ở kho xăng dầu.
Câu 10. Để phòng, chống HIV/AIDS, pháp luật nước ta quy định như thế nào?
A. Nghiêm cấm các hành vi mua bán các cổ vật trái phép.
B. Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm và tiêm chích ma túy.
C. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào.
D. Nghiêm cấm các hành vi đánh bắt thủy hải sản trái phép.
Câu 11. Theo em, chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
 A. Kim loại thường.       B. Thực phẩm.      C. Lương thực.   D. Bom, mìn, đạn, pháo.
Câu 12. Nhìn thấy một bạn đang chơi pháo, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Coi như không biết gì.                         B. Bảo bạn cho mình chơi cùng.
C. Im lặng.                                                D. Báo cho các cơ quan chức năng.      
B.  TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 1. (3 điểm): Tệ nạn xã hội là gì? Cho biết tác hại của nó? Hãy kể những tệ nạn xã hội mà em biết?
Câu 2. (2điểm) Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà đối với con cháu là gì?
Câu 3. (2điểm) Có ý kiến cho rằng: Chúng ta không nên tiếp xúc với người bị nhiễm HIV/AIDS vì sẽ mang tiếng xấu và bị lây bệnh. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KỲ II MÔN GDCD 8
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Trả lời đúng mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	D
	D
	C
	B
	D
	D


B.  TỰ LUẬN (7 điểm) 
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	- Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây ra hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. 
Tác hại của các TNXH
- Đối với xã hội.
+ ảnh hưởng đến kinh tế, suy giảm sức lao động của xã hội 
+ Suy thoái giống nòi.
+ Mất trật tự an toàn xã hội
-  Đối với gia đình
+ Kinh tế cạn kiệt, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của mọi người
+ Gia đình tan vỡ
-  Đối với bản thân 
+ Huỷ hoại sức khoẻ dẫn đến cái chết
+ Suy sút tinh thần, phẩm chất đạo đức.
+ Vi phạm pháp luật 
- Các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, mại dâm,… 
	3điểm

1điểm




1điểm







1điểm


	2
	- Cha mẹ:
+ Nuôi dạy con thành những công dân tốt. 
+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. 
+ Tôn trọng ý kiến của con.
+ Không được phân biệt đối xử giữa các con.
+ Không ngược đãi xúc phạm con, ép buộc con làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức. 
- Ông bà (nội, ngoại):
+ Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.
+ Nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu cháu không có người nuôi dưỡng .
	2điểm

1,5điểm







0,5điểm


	3
	Không vì: thái độ như thế là không đúng, chúng ta không nên có thái độ kì thị, xa lánh với họ, bệnh HIV/AIDS không lây truyền qua tiếp xúc, giao tiếp 
	2điểm



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Bài đã học: + Ôn lại toàn bộ các bài đã học.
- Bài sắp học: + Chuẩn bị bài: Bài 16 + 17 
                                                        CHỦ ĐỀ
Quyền và nghĩa vụ của công dân (Tích hợp bài 16+17)
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